	Câu 35: Em rất mong muốn một cái gì đó nhưng cha mẹ em chưa thể đáp ứng được, em sẽ làm gì?

A. Buồn, giận cha mẹ của mình, tỏ thái độ hậm hực. 

B. Không học bài, làm bài đến khi nào cha mẹ đáp ứng yêu cầu của mình.  

C. Em vẫn vui vẻ và nói với cha mẹ: Khi nào có điều kiện, cha mẹ cho con nhé! 

D. Không nói chuyện với ba mẹ cho đến khi nào ba mẹ đáp ứng yêu cầu. 

Câu 36: A ăn trộm tiền nuôi heo đất của lớp và bị em phát hiện, biết em đã phát hiện, A liền nói: Mình sẽ cho bạn một nửa số tiền mình lấy được nhưng bạn phải giữ bí mật. Trong tình huống đó, em sẽ làm gì?

A. Lấy số tiền mà A cho và im lặng.

B. Mặc kệ không quan tâm đến.

C. Báo với giáo viên chủ nhiệm để tìm cách giải quyết.

D. Đe dọa A bắt A phải đưa hết tiền cho mình.
-HẾT-
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ĐỀ 1: 

Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai   X    , chọn lại         ).
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Câu 9,20,28,36 (0,5 điểm), các câu còn lại (0,25 điểm)

	Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư?

A. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.

B. Giao công việc cho nam nhiều hơn nữ.

C. Dành phần việc nhẹ về mình, né tránh những việc nặng nhọc.

D. Đánh giá người khác công bằng, không thiên vị.

Câu 2: Một bạn trong lớp đùa nghịch làm hư món đồ mà em rất thích. Là người tự chủ, em sẽ:
A. Báo liền với giáo viên.

B. Bình tĩnh nói chuyện với bạn.

C. Yêu cầu bạn mua đền món đồ.

D. Nghĩ cách trả thù lại bạn.

Câu 3: Kỉ luật là những quy định chung của:
A. Tập thể và cộng đồng xã hội.

B. Nhà nước.

C. Một nhóm bạn thân.

D. Các quốc gia trên thế giới.

Câu 4: Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh?

A. Chỉ làm những việc đã được phân công.

B. Tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp nhóm.

C. Không tham gia các hoạt động của lớp vì còn bận học.

D. Cố gắng làm đủ bài tập trước khi đến lớp để không bị phê bình.
Câu 9: Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra tuần tới, bạn ngồi cùng bàn rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ vất vả, để đến giờ kiểm tra cùng làm bài vừa nhanh, vừa hiệu quả. Là người hiểu về sự hợp tác cùng phát triển, em sẽ làm gì?

A. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện.

B. Đồng ý với ý kiến của bạn và cùng thực hiện việc đó.

C. Không đồng ý với ý kiến của bạn nhưng cũng không nói gì.

D. Giải thích cho bạn hiểu học không phải chỉ để làm bài kiểm tra.

Câu 10: Tục thờ cúng ông bà tổ tiên của người Việt Nam là:
A. Hủ tục mê tín dị đoan.

B. Thói quen khó bỏ của người Việt Nam.

C. Tín ngưỡng, lạc hậu, thiếu tính nhân văn.

D. Nét đẹp trong truyền thống văn hoá của người Việt.

Câu 11: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Mê tín, tin vào bói toán.

B. Gây rối trật tự công cộng.

C. Ủng hộ đồng bào gặp thiên tai.

D. Chê bai các lễ hội truyền thống.

Câu 12: Việc làm nào dưới đây không kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tự hào về những giá trị truyền tốt đẹp của dân tộc.

B. Gìn giữ truyền thống tốt đẹp cùng những hủ tục lạc hậu.

C. Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

D. Học tập, thực hành theo những chuẩn giá trị truyền thống.

Câu 13: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ:
A. Thế hệ này sang thế hệ khác.

B. Đất nước này sang đất nước khác.

C. Vùng miền này sang vùng miền khác.

D. Địa phương này sang địa phương khác.

Câu 14: Trong các hành vi dưới đây, hành vi vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức là:
A. Con cái đánh chửi cha mẹ.

B. Con cháu kính trọng ông bà.

C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.

D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

Câu 15: Hành động nào sau đây không nên làm khi chúng ta gặp gỡ, giao lưu với người nước ngoài?

A. Chế nhạo, kì thị.

B. Giao lưu, học hỏi điều hay.

C. Vui vẻ, thân thiện.

D. Thể hiện niềm tự hào về dân tộc mình.
Câu 23: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về dân chủ?

A. Được quyền làm những điều mình thích.

B. Biết công việc chung của đất nước, xã hội.

C. Đóng góp ý kiến vào công việc chung của tập thể.

D. Cùng tham gia thực hiện, giám sát công việc chung của tập thể, xã hội.

Câu 24: Câu “Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước” nói về tính:
A. Năng động.

B. Tự chủ.

C. Sáng tạo.

D. Kỉ luật.

Câu 25: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật?

A. Phát huy dân chủ là phát huy sức mạnh của tập thể.

B. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả.

C. Kỉ luật khiến cho mọi người bị gò bó, không phát huy được khả năng của mình.

D. Dân chủ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy năng lực của bản thân.

Câu 26: Coi tài liệu trong giờ kiểm tra, đi học muộn, đánh nhau trong trường học vi phạm điều gì?

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm quyền tự chủ.

C. Vi phạm kỉ luật.

D. Vi phạm quy chế.

Câu 27: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là:
A. Hợp tác.

B. Tình hữu nghị.

C. Bảo vệ hòa bình.

D. Chí công vô tư.
Câu 28: Ở địa phương em có một di tích văn hóa lịch sử đã được xây dựng từ rất lâu nhưng xuống cấp trầm trọng. Nhân dân địa phương đã được triệu tập để giải quyết vấn đề ở khu di tích này. Nếu được tham gia đóng góp ý kiến, em sẽ đề xuất cách làm nào?

A. Dỡ bỏ, đập phá hoàn toàn khu di tích.

B. Dỡ bỏ đập phá cái cũ rồi xây cái mới theo phong cách hiện đại.

C. Trùng tu giữ lại nét văn hóa truyền thống.



D. Giữ nguyên hiện trạng của khu di tích.
	Câu 5: Để hợp tác với các nước trên thế giới, nước ta đã thực hiện nguyên tắc nào sau đây?

A. Không tham gia các hoạt động chung.

B. Chỉ hợp tác khi mình có lợi.

C. Dùng thương lượng và đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.

D. Chỉ hợp tác với các nước giàu hơn mình.

Câu 6: Có một bạn trong lớp không thích em nên luôn tìm lí do, gây gổ để đánh em thì em sẽ làm gì?

A. Đánh lại.

B. Đề nghị nói chuyện để hiểu rõ vấn đề.

C. Báo với công an.

D. Báo với gia đình.

Câu 7: Việc làm nào dưới đây không đúng khi thể hiện tình hữu nghị với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày?

A. Giúp đỡ những bạn học kém hơn mình.

B. Thân thiện, hoà đồng với các bạn trong lớp.

C. Tham gia các hoạt động giao lưu do nhà trường tổ chức.

D. Tôn trọng và ủng hộ mọi ý kiến dù sai của tập thể lớp.

Câu 8: Các quốc gia, dân tộc trên thế giới thể hiện tình hữu nghị thông qua mối quan hệ:
A. Đối tác kinh tế.

B. Đối đầu thay đối thoại.

C. Bạn bè thân thiện.

D. Mâu thuẫn, xung đột. 
Câu 16: Để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học sinh không được làm việc nào dưới đây?

A. Đoàn kết với các bạn.

B. Chăm chỉ học tập.

C. Lễ phép với thầy, cô giáo.

D. Gây gổ đánh nhau.

Câu 17: Câu tục ngữ: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nói về truyền thống nào?

A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.

B. Truyền thống đoàn kết.

C. Truyền thống yêu nước.

D. Truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

Câu 18: Tư tưởng nào dưới đây cần xoá bỏ?

A. Trọng nam khinh nữ.

B. Kính già, yêu trẻ.

C. Lá lành đùm lá rách.

D. Uống nước nhớ nguồn.

Câu 19: Trong giờ thực hành bài Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có nhiều ý kiến khác nhau về “Chiếc áo dài” - trang phục truyền thống của dân tộc. Là người hiểu về sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Chỉ nên mặc áo dài trong những buổi lễ quan trọng.

B. Áo dài chỉ là trang phục truyền thống của người Hà Nội.

C. Áo dài là nét đẹp, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

D. Mặc áo dài chỉ vướng víu, không phù hợp với giới trẻ hiện nay.

Câu 20: Trong giờ luyện tập môn Toán, H rủ em mở sách giải ra chép, vừa nhanh, vừa đúng lại được điểm cao. Là người tự chủ, có kỉ luật em nên làm gì?

A. Mở sách giải ra chép cùng H.

B. Không dám làm vì sợ cô biết.

C. Đợi H chép xong rồi chép lại của H.

D. Yêu cầu H cất sách giải và tự làm bài.

Câu 21: Theo em, thái độ nào dưới đây cần phê phán?

A. Quyên góp đồ dùng học tập để tặng các bạn học sinh ở Cu Ba.

B. Chế nhạo ngôn ngữ, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của nước khác.

C. Tham gia giao lưu với các thanh niên quốc tế.

D. Cổ vũ cho các đội tuyển nước ngoài khi họ đến Việt Nam thi đấu thể thao.
Câu 22: Khi có một bạn rủ em trốn học để đi chơi game, em sẽ xử lí như thế nào? 

A. Nhận lời đi cùng.

B. Còn phân vân.

C. Kiên quyết từ chối và khuyên bạn không nên bỏ học đi chơi game.

D. Bảo bạn đi một mình.
Câu 29: Xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới sẽ mang lại những lợi ích nào dưới đây?

A. Những cuộc chiến tranh và xung đột sẽ hoàn toàn biến mất.

B. Những nước nghèo sẽ nhận được nhiều sự viện trợ của các nước giàu để phát triển.

C. Thế giới sẽ không còn đói nghèo và bệnh tật.

D. Tạo điều kiện để các dân tộc, các nước hiểu biết và xích lại gần nhau.

Câu 30: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”. Câu nói đó nói đến đức tính nào? 

A. Trung thành.

B. Thật thà. 

C. Chí công vô tư.

D. Tiết kiệm. 

Câu 31: Biểu hiện nào sau đây không phải của chí công vô tư? 

A. Cố gắng vươn lên thành đạt bằng tài năng của mình.

B. Giải quyết công việc không vì mục đích riêng. 

C. Đánh giá người khác luôn công bằng, không thiên vị.

D. Lớp trưởng thường bỏ qua lỗi của bạn, không báo cô giáo vì bạn chơi thân với mình.

Câu 32: Trường hợp nào sau đây thể hiện chí công vô tư? 

A. Bạn A cho bạn B chép bài trong giờ kiểm tra vì bạn B là lớp trưởng.

B. Bạn H nói xấu bạn M vì M hay phê bình mình. 

C. Lớp trưởng K phê bình thẳng thắn khi T thường xuyên đi muộn dù T là bạn thân.

D. Bạn D chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân.
Câu 33: Ngoài giờ đi học, E tranh thủ thời gian phụ bố mẹ công việc nhà. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. E là người tự chủ.

B. E là người trung thực.

C. E là người thật thà. 

D. E là người khiêm nhường.
Câu 34: Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây thể hiện tính tự chủ? 

A. Học Thầy không tày học bạn. 


B. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. 

C. Tích tiểu thành đại.
 


D. Dù ai nói ngã nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. 





